
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BVĐK HUYỆN ĐỒNG VĂN 

 

Số:          /CV-BV 

V/v: Mời chào giá thuốc, vật tư tiêu 

hao, hóa chất sinh phẩm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Văn, ngày     tháng 7 năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thuốc,  vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 

Chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà Nước đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;  

Căn cứ thông tư số 68/2022/TT/BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của bộ tài 

chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

Căn cứ vào Công văn số 1701/SYT-NVD ngày 25/7/2023 của Sở Y Tế Hà 

Giang về việc mua thuốc, VTYT, HC-SP trong thời gian chờ kết quả  đấu thầu 

năm 2023-2025; 

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Đồng Văn đối với mặt hàng vật tư tiêu hao  mang tính cấp thiết. Bệnh viện đa khoa 

huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang cần mua sắm vật tư tiêu hao  để phục vụ phục vụ 

công tác khám chữa bệnh, để có cơ sở giá trên thị trường triển khai mua sắm, Bệnh 

viện kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng 

cung cấp chào giá cho sản phẩm gồm: 

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo; 

- Thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá chào các 

mặt hàng tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:  

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này); 

2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang 

thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số điện 

thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc; 



3. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo 

Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; 

4. Hợp đồng mua bán các thuốc, VTYT, HC-SP chất tương tự (nếu có). 

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước ngày 07 tháng 8 năm 

2023 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành. 

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Đồng 

Văn; địa chỉ tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến trước 

ngày 07 tháng 8 năm 2023 để bệnh viện tổng hợp. 

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds Nguyễn Thị Hải Yến. (SĐT: 

0915.566.752). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (đăng website); 

- Đăng website BV; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, KD, TCKT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 01. DANH MỤC THUỐC XIN BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:      /CV-BV ngày 28  tháng 7 năm 2023) 

 

STT Tên hàng hóa 
Quy cách 

đóng gói 

 

Đường 

dùng 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Rocuronium bromid 

25mg/2,5ml 

 

Hộp 2 vỉ, 5 

vỉ x 10 ống x 

2,5ml; 

 

 

Tiêm 
Ống 100 

 

2 

Salbutamol 

0,5mg/ml 

 

Hộp 10 ống 

 

 

Tiêm Ống 200 

3 

Kali clorid 500mg/ 

5ml 

 

Hộp 50 ống 

5ml 

 

 

Tiêm Ống 800 

4 

Nước cất pha tiêm ( 

Nước để pha thuốc 

tiêm 10ml) 

 

Hộp 10 ống , 

20 ống , 50 

ống 10ml 

 

 

Tiêm 
Ống 40.000 

5 
Vitamin K1 1mg/ml 

 

Hộp 10 ống x 

1ml 

 

 

Tiêm Ống 200 

 
(Tổng cộng 05 

khoản) 
 

 
   

 

 

 

DANH MỤC VTTH, HC-SP XIN BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:      /CV-BV ngày 28  tháng 7 năm 2023) 

 

STT Tên hàng hóa 

 

Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Kim luồn tĩnh 

mạch có cửa, có 

cánh các số    

Kim luồn tĩnh mạch Deltamed,chất liệu 

FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter, 

có cánh và có cửa bơm thuốc,có khả năng 

lưu kim được đến 96h. Được tiệt trùng 

bằng công nghệ EO.Thân catheter không 

có kim loại sử dụng được trong phòng 

MRI.Không sử dụng keo gắn kết thân 

catheter vào đốc nhựa.Đạt tiêu chuẩn UNI 

EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015). 

Có bầu tấm lọc xốp  ở chuôi kim cho phép 

khí đi qua và không cho chất lỏng đi qua. 

Bầu tấm lọc có thể tháo rời để lấy mẫu 

máu khi cần 

Các cỡ với các màu khác nhau: 26G x ¾” 

( ID: 0,64 x 19mm, 19ml/min): màu tím; 

Cái 6.000 
  

 



24G x 3/4” (I.D: 0.74 x 19 mm, 

29ml/min): màu vàng;22G x 1” (I.D: 0.9 x 

25 mm, 42ml/min): màu xanh nước biển; 

20G x 1- ¼” (I.D: 1,0 x 32 mm, 

59ml/min): màu hồng; 18G x 1-¾” (I.D: 

1,3 x 45 mm, 96ml/min): màu xanh lá cây; 

16G x 1-¾”  (I.D: 1.75 x 45 mm, 

225ml/min): màu xám; 14G x 1-¾”  (I.D: 

2.0 x 45 mm, 290ml/min): Màu cam;  

Hộp 50 cái 

 

2 
Găng kiểm tra 

các cỡ: S-M      

Găng tay cao su y tế có bột các cỡ. Chiều 

dài: 240mm. Độ dày: Cổ tay 0,08mm; 

Ngón tay: 0,11 mm ± 0,02 mm; Lòng bàn 

tay: 0,10 mm ± 0,02 mm. Lực kéo tối 

thiểu: Trước già hóa: ≥ 7,0 N; Sau già hóa: 

≥ 6,0 N. Độ đứt giãn: Trước già hóa: 

650%; Sau già hóa:  500%. Lượng bột tối 

đa 10mg/dm2. Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001; 

ISO 13485; FDA; CE  50 đôi/hộp 

 

Đôi 40.000 

3 

Que thử nước 

tiểu 10 thông số 

Que thử nước tiểu 10 thông số bao gồm: 

Glucose, Protein, Bilirubin, Urobilinogen, 

pH, S.G, Blood, Ketones, Nitrite, 

Leucocyte. Chứa ô trắng hiệu chuẩn và 

nhận biết màu sắc nước tiểu. 

Phù hợp máy xét nghiệm nước tiểu. 100 

que/ hộp 

- TCCL: ISO 13485   100 que/ hộp 

 

 

Hộp 40 

 
(Tổng cộng 03 

khoản) 

 
   

 



CÔNG TY……………. 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 

Số điện thoại: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO GIÁ(1) 
(theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế) 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, chúng tôi …….. báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế (2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1           

2           

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... ( ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày ), kể từ ngày ... tháng... năm. ..(ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin yêu cầu báo giá). 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 

giá. 



- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 …., ngày.... tháng....năm.... 

 
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY……………. 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: 

Số điện thoại: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, chúng tôi …….. báo giá các mặt hàng  như sau: 

 

STT Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

Phân 

nhóm Số Đăng ký Quy 

cách 

Hãng/ 

nước 

sản xuất 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1            

2            

n …           



* Ghi chú 
    

- Báo giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao tại BVĐK huyện Đồng Văn 

- Báo giá trên có giá trị 30 ngày kể từ ngày ký 
  

- Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản 1 lần qua Tài khoản ngân hàng 

 
…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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